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Điểm
	Nhận xét của giáo viên
............................................................................................................
............................................................................................................


Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng không phải là năng lượng sạch? 

        A. Năng lượng mặt trời.                   C. Năng lượng nước chảy.

        B. Năng lượng gió.                           D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Để tránh lãng phí điện, bạn cần chú ý điều gì? 

A. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.

B. Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.

C. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo.

D. Cả 3 ý trên.
Câu 3: (0,5 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là: 

A. Mặt trời.                B. Mặt trăng.              C. Gió.                         D. Cây xanh.

Câu 4: (0,5 điểm) Có mấy loại khí đốt, đó là những loại nào?

A. Một loại (Đó là:.....................................................................)

B. Hai loại (Đó là:.....................................................................)

C. Ba loại (Đó là:.....................................................................)

D. Bốn loại (Đó là:.....................................................................)

Câu 5: (0,5 điểm) Đề sản xuất ra muối biển từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp nào?
A. Lọc                        B. Lắng                       C. Chưng cất               D. Phơi nắng

Câu 6: (0,5 điểm) Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là: 

        A. Đài hoa và nhụy hoa.                           C. Nhụy và nhị.

        B. Cánh hoa và bao phấn.                         D. Cả 3 ý trên.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	a. Quá trình thụ tinh diễn ra bên trong nhụy hoa
	

	b. Hoa có thể phát triển thành quả nhờ quá trình thụ phấn
	

	c. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường không có mùi hoặc không có màu sắc sặc sỡ.
	

	d. Gió có thể giúp hoa thụ phấn
	


Câu 8: (1 điểm) Điền các từ, cụ, từ vào chỗ trống thích hợp: bao phấn, chỉ nhị, đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn.

Câu 9: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trống những nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái:
	a. Nhu cầu về chỗ ở gia tăng do dân số tăng
	

	b. Nhu cầu phát triển rừng
	

	c. Sử dụng các loại phân bón hóa học nhằm tăng sản lượng cây trồng
	

	d. Tăng cường các loài cây có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng cho đất
	

	e. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ cây trồng khỏi bị sâu phá hoại
	

	f. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh
	


Câu 10: (1 điểm) Hãy điền tên các con vật cho sẵn vào các cột dưới đây cho phù hợp: cá heo, cá sấu, chim, dơi, chuột.
	Động vật đẻ trứng
	Động vật đẻ con

	…………………………..............................

……………………………………………..

…………………………………………….
	…………………………..............................

……………………………………………..

……………………………………………..


Câu 11: (2 điểm) Từ những hiểu biết của bản thân, em hãy giải thích hiện tượng gió trong tự nhiên từ đâu mà có? Tận dụng nguồn năng lượng gió, con người đã sử dụng năng lượng đó vào những việc gì?
Câu 12: (1 điểm) Tại sao không nên đốt lửa hoặc đặt bếp than đang cháy trong phòng kín khi có người ?
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	A
	B

(khí đốt tự nhiên và khí sinh học)
	D
	C


Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
· HS điền đúng mỗi ý được 0.5 điểm
	a. Quá trình thụ tinh diễn ra bên trong nhụy hoa
	Đ

	b. Hoa có thể phát triển thành quả nhờ quá trình thụ phấn
	Đ

	c. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường không có mùi hoặc không có màu sắc sặc sỡ.
	S

	d. Gió có thể giúp hoa thụ phấn
	Đ


Câu 8: (1 điểm) Điền các từ, cụ, từ vào chỗ trống thích hợp: bao phấn, chỉ nhị, đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn.
- HS điền đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm.

Câu 9: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trống những nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái:
· HS đánh dấu đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm.

	a. Nhu cầu về chỗ ở gia tăng do dân số tăng
	X

	b. Nhu cầu phát triển rừng
	

	c. Sử dụng các loại phân bón hóa học nhằm tăng sản lượng cây trồng
	X

	d. Tăng cường các loài cây có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng cho đất
	

	e. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ cây trồng khỏi bị sâu phá hoại
	X

	f. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh
	X


Câu 10: (1 điểm)
	  Động vật đẻ trứng 
	Động vật đẻ con 

	cá sấu, chim.
	Cá heo, dơi, chuột.


Câu 11: (2 điểm)
· Do sự chênh lệch nhiệt độ nên không khí chuyển dộng từ nơi này đến nơi khác. Sự chuyển động của không khí tạo ra gió. (1 điểm)
· Con người đã sử dụng năng lượng gió để: (HS tìm đúng mỗi ứng dụng của năng lượng gió được 0,5 điểm)
+ Căng buồm cho tàu thuyền chạy nhanh hơn.

+ Quạt thóc

+ Thả diều, chơi chong chóng….

+ Quạt bếp than
+ Làm quay quạt thông gió trên nóc các nhà cao tầng.

Câu 12: (1 điểm)
Vì khi bếp cháy sẽ sinh ra khí CO2. Trong phòng kín, khí CO2 không thoát ra ngoài được sẽ tích tụ lại trong phòng. Mà con người cần khí O2 cho quá trình hố hấp nên khi lượng CO2 trong phòng quá nhiều sẽ dẫn đến ngạt thở. Nếu không sơ cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
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